
TT MÃ VN Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu

1 VN32017000070 Nguyễn Văn Lam 22/12/1972 C8093332

2 VN02020002930 Phạm Văn Thuận 27/08/1996 C8924897

3 VN32023000669 Vũ Đức Xuân 25/02/1991 C3675949

4 VN32022000224 Nguyễn Văn Dũng 30/10/1990 N2453595

5 VN02018007252 Nguyễn Viết Chung 10/04/1987 C5559725

6 VN02022004952 Trần Văn Chiến 04/01/2003 C9883598

7 VN02018001762 Nguyễn Viết Dân 11/02/1990 N2225306

8 VN02018003289 Phạm Trọng Nghĩa 21/12/1991 Q00428541

9 VN02020003843 Lâm Thị Thư 23/06/1992 C6922300

10 VN02019003479 Hoàng Đức Hà 05/05/1990 Q001547411

11 VN02018002703 Y  BHI  NIÊ 01/01/1986 C5501619

12 VN02018004416 Võ Khắc Cảnh 09/10/1989 C5252766

13 VN02018004019 Ðào Văn Lương 15/07/1990 C5567880

14 VN32019000665 Tăng Xuân Nghiệp 13/08/1990 N2455370

15 VN02018002415 Lê Văn Trường 18/09/1992 C3212198

16 VN02019003965 Ngô Hữu An 04/12/1996 E01661698

17 VN02018002440 Lương Anh San 07/07/1980 Q00294810

18 VN02023000910 Trịnh Đình Mạnh 10/05/1991 C3663391

19 VN32022000669 Nguyễn Văn Linh 05/07/1993 C2444856

20 VN02017003509 Nguyễn Xuân Toản 19/02/1993 K0569577

21 VN02018007013 Đỗ Tuấn Khanh 14/07/1982 C5574565

22 VN02018005617 Nguyễn Quang Tiếp 22/07/1989 C8053667

23 VN02018001842 Trần Văn Hiếu 25/01/1987 N2225016

24 VN02018001747 Đỗ Minh Tân 10/06/1987 C8830973

25 VN32020000619 Lương Quang Đức 02/12/1988 C9380653

26 VN32017001362 Phạm Bá Hưng 11/05/1982 N2233861

27 VN02018005078 Lê Văn Toán 28/08/1991 Q00060642

28 VN02018003319 Hà Văn Hoàng 22/09/1998 C5582280

29 VN02017003264 Vũ Đức Quốc 17/09/1997 C3629509

30 VN02017004317 Ngô Xuân Tài 23/07/1993 C9913288

31 VN02018003422 Trịnh Hoài Nam 14/10/1994 Q00142126

32 VN32020000455 Nguyễn Xuân Phúc 06/01/1988 N1852117

33 VN02022000363 Nguyễn Xuân Bút 20/12/1988 C9959164

34 VN32022000561 Nguyễn Ngọc Duy 08/03/1985 C2444584

35 VN02018002441 Nguyễn Văn Hoàng 30/10/1989 N2183724

36 VN02018002108 Linh Văn Lâm 09/01/1993 C5575204

37 VN02017001778 Đinh Thái Sơn 28/05/1979 C2512721

38 VN02018007689 Tô Minh Thuấn 26/05/1985 C8830983

39 VN02018004239 Nguyễn Văn Hoằng 26/06/1984 C1539654 

40 VN32019000175 Trương Văn Hổ 24/02/1988 N2251694

41 VN32019000810 Cao Bá Quyền 25/06/1989 N2280273

42 VN02023010092 Nguyễn Đăng Huy 18/02/2002 E00471054

43 VN32022000430 Nguyễn Văn Khánh 20/10/1993 C2444801

44 VN02018005939 Dương Việt Hùng 27/01/1991 C5567823

45 VN02018001963 Lê Đình Hiệp 05/01/1988 C4325154
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46 VN02018006593 Đinh Ngọc Thuận 29/01/1991 Q00423313

47 VN02017003776 Trịnh Duy Cương 04/02/1987 Q00145765

48 VN02018002227 Nguyễn Văn Bằng 17/07/1996 C3160574

49 VN02018006719 Trịnh Văn Tuân 25/03/1995 C5685753

50 VN02021000449 Đỗ Văn Hào 28/02/1992 C9245112

51 VN02018005514 Nguyễn Tiến Vượng 21/11/1988 C6990320

52 VN02018004237 Nguyễn Văn Nguyên 20/09/1988 C4148495

53 VN02018008529 Trần Văn Xuân 20/07/1988 N2280181

54 VN02021000135 Lê Minh Hải 16/12/1991 C9394292

55 VN02018002873 Lê Trọng Dũng 22/06/1991 C5504394

56 VN02019003316 Trần Đức Lưu 06/07/1988 N2234214

57 VN02018001881 Trần Văn Kiên 04/01/1990 N2252075

58 VN02020000382 Trần Văn Trầm 11/04/1996 C8493890

59 VN02013002375 Trịnh Văn Hạnh 16/09/1984 Q00061301

60 VN02018007797 Nguyễn Văn Hùng 13/12/1997 C5584248

61 VN02018001734 Phạm Xuân Toàn 04/01/1986 N2281159

62 VN02018002664 Mai Văn Quá 15/11/1992 C5499008

63 VN02018002766 Khổng Minh Tiến 12/07/1994 C4700021

64 VN32019000072 Nguyễn Văn Dương 09/06/1988 N2453853

65 VN02019004115 Bùi Văn Thắng 06/05/2000 C8130101

66 VN02018004404 Lê Văn Khôn 10/04/1994 C5586095

67 VN02018005661 Phạm Đức Anh 30/01/1998 C5562982

68 VN02018002774 Phạm Minh Quốc 02/07/1997 C3104669

69 VN02018002347 Nguyễn Thị Linh Phương 11/11/1998 C5585319 

70 VN02018005691 Nguyễn Liên Sơn 15/07/1990 C2409798

71 VN02019000415 Phạm Thị Nhung 28/05/1991 C2409799

72 VN02018001902 Vũ Văn Hiện 22/02/1990 C2687820

73 VN02018005383 Phạm Văn Linh 24/04/1991 C5573781

74 VN02018003151 Trần Trọng Bình 29/12/1993 C0651973

75 VN32019000582 Lâm Văn Bằng 22/08/1988 N2216559

76 VN32020000208 Nguyễn Đại Trang 06/01/1990 C9360761

77 VN02018002958 Phạm Thành Đồng 24/11/1994 C5693053

78 VN02017004353 Trần Thị Nga 07/09/1987 C3546460

79 VN02014010864 Trần Trung Hiếu 05/03/1985 N2224235


